


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------- 

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số: 08/2022/TĐH-HB 

 

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm 

Tên tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: Chi nhánh Hòa 

Bình - Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Việt Nam Anh Quốc Trường Đại Hưng. 

Địa chỉ: Tiểu khu Liên Sơn, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa 

Bình. 

Điện thoại: 02466.632.688 

Mã số doanh nghiệp: 0107603191- 001 

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: Số 13/2020/ATTP-CNĐK, Ngày 

cấp: 29/04/2020, nơi cấp: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Hòa Bình. 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm Đạt yêu cầu thực hành sản xuất 

tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe số 56/2020/ATTP-CNGMP  cấp ngày 

25/08/2020, nơi cấp: Cục An toàn thực phẩm. 

II. Thông tin về sản phẩm 

1. Tên sản phẩm: Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt SỮA NON 

COLOSTRUM NANO CURCUMIN TỔ YẾN (Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho 

người bị tiểu đường, nguy cơ tiểu đường) 

2. Thành phần: Sữa bột gầy (50-55%), Đường Isomalt, nondairy creamer, whey 

protein, MUFA, PUFA, soy protein, Chất xơ (FOS), sữa non 1500mg/100g, Bột nano 

curcumin 1500mcg/100g, Bột yến sào 1200 mcg/100g, taurine, choline, L-lysine HCL, 

beta-glucan. Hỗn hợp khoáng chất (Canxi carbonate nano (825 mg/100g), Aquamin F, 

Magie phosphat, Natri Clorid, Kali iodua, Sắt III polymaltose, Kẽm Gluconate, Natri 

Selenit, Đồng sulphat, Mangan sulphat) Vitamin (A, D3, B1, B2,B3, C,  B5, B6, B12, 

K2 (MK7), Biotin, Acid folic, E), hương vanilla thực phẩm 

Nguyên liệu sữa bột gầy nhập khẩu từ New Zealand 

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.  

Ngày sản xuất và hạn sử dụng: In dưới đáy lon 

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì 

- Quy cách bao gói: Đóng gói kín 

Khối lượng tịnh: 150g, 400 g, 800g, 900g, 1000g, 1500g.  

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng gói trong lon thiếc chuyên dụng và xếp vào 

thùng caton đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định Bộ Y tế. 



5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất: Chi nhánh Hòa Bình - Công ty cổ phần dược 

phẩm quốc tế Việt Nam Anh Quốc Trường Đại Hưng. 

Địa chỉ: Tiểu khu Liên Sơn, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa 

Bình. 

III. Mẫu nhãn sản phẩm (mẫu nhãn sản phẩm dự kiến đính kèm) 

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm 

theo:  

- QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm 

kim loại nặng trong thực phẩm. 

- Tiêu chuẩn sản phẩm của nhà sản xuất số TCCS: 08/2022/TĐH-HB ngày 

04/07/2022 (đính kèm) 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn 

thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất 

lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa vào sản xuất, kinh 

doanh khi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản công bố sản phẩm ./.  

   Lương Sơn, ngày 04  tháng 07  năm 2022 

        ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIÊU CHUẨN NHÀ SẢN XUẤT 

Số TCCS: 08/2022/TĐH-HB 

 

   I. Sản phẩm: Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt SỮA NON 

COLOSTRUM NANO CURCUMIN TỔ YẾN (Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho 

người bị tiểu đường, nguy cơ tiểu đường) 

II. Tên tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về chất lượng và sản xuất sản 

phẩm: Chi nhánh Hòa Bình - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ VIỆT 

NAM ANH QUỐC TRƯỜNG ĐẠI HƯNG. 

Địa chỉ: Tiểu khu Liên Sơn, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa 

Bình, Việt Nam 

Xuất xứ: Việt Nam 

Điện thoại: : 02466.632.688 

III. Thông tin về sản phẩm 

1. Yêu cầu cảm quan 

- Trạng thái: Sản phẩm dạng bột, đồng đều, không vón cục, mịn, tan tốt trong 

nước thành nhũ tương đồng đều, bền, không lắng cặn. 

- Màu sắc: màu trắng kem. 

2. Thành phần cấu tạo 

Sữa bột gầy (50-55%), Đường Isomalt, nondairy creamer, whey protein, MUFA, 

PUFA, soy protein, Chất xơ (FOS), sữa non 1500mg/100g, Bột nano curcumin 

1500mcg/100g, Bột yến sào 1200 mcg/100g, taurine, choline, L-lysine HCL, beta-

glucan. Hỗn hợp khoáng chất (Canxi carbonate nano (825 mg/100g), Aquamin F, 

Magie phosphat, Natri Clorid, Kali iodua, Sắt III polymaltose, Kẽm Gluconate, Natri 

Selenit, Đồng sulphat, Mangan sulphat) Vitamin (A, D3, B1, B2,B3, C,  B5, B6, B12, 

K2 (MK7), Biotin, Acid folic, E), hương vanilla thực phẩm. 

3. Chỉ tiêu chất lượng  

3.1. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố 

1 Năng lượng Kcal/100ml 442.65 ± 20% 

2 Protein g/100 g 11.56 ± 20% 

3 Chất béo tổng số g/100 g 19.09 ± 20% 

4 Carbohydrat g/100 g           55.12 ± 20% 

5 Curumin Định tính Dương tính 



3.2. Giới hạn kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia đối với giới hạn kim loại nặng trong thực phẩm. 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa 

1 Asen (As) mg/kg 0.5 

2 Cadimi (Cd) mg/kg 1.0 

3 

Chì (tính theo 1000ml sữa 

pha chuẩn theo hướng dẫn 

của nhà sản xuất) (Pb) 

mg/kg 0.02 

4 Thủy ngân (Hg) mg/kg 0.05 

5 
Thiếc (Sn) (đựng trong bao 

bì tráng thiếc) 
mg/kg 250 

 3.3. Giới hạn vi sinh vật: Theo QCVN 8-3:2012/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm. 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa 

1 Enterobacteriaceae CFU/g 101 

2 Staphylococci dương tính với coagulase CFU/g 101 

3 Staphylococcal enterotoxin CFU/25g 0 

4 Salmonella CFU/25g 0 

3.4. Hàm lượng hóa chất không mong muốn:  

+  Tuân thủ quy chuẩn quốc gia QCVN 8-1:2011/BYT đối với giới hạn ô 

nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm. 

+ Phụ gia thực phẩm đảm bảo theo quy định (Tuân thủ Thông tư số 

24/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia 

thực phẩm). 

+ Quyết định số 38/2008/QĐ-BYT ngày 11/12/2008 của Bộ Y tế về việc ban 

hành "quy định mức giới hạn tối đa của Melamine nhiễm chéo trong thực phẩm". 

+ Dư lượng thuốc thú y, tồn dư hooc môn tăng trưởng phù hợp với Thông tư số 

24/2013/TT-BYT ngày 14  tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy 

định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm”. 

4. Công dụng  

 Dùng thay thế bữa ăn phụ hoặc thêm sau bữa ăn chính, giúp cung cấp dinh 

dưỡng và một số vitamin, khoáng chất, hỗ trợ tăng cường sức khỏe. 

5. Đối tượng sử dụng 



 - Người bị tiểu đường, người nguy cơ tiểu đường có nhu cầu bổ sung vitamin và 

khoáng chất. 

 - Phụ nữ mang thai có nguy cơ tiểu đường thai kỳ. 

 Không thích hợp cho đối tượng không dung nạp sữa bò và dị ứng với lactose. 

6. Quy cách bao gói và chất liệu bao bì 

- Quy cách bao gói: Đóng gói kín 

Khối lượng tịnh: 150g, 400g, 800g, 900g, 1000g, 1500g  

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng gói trong lon thiếc chuyên dụng và               

xếp vào thùng carton đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của 

Bộ Y tế. 

7. Ngày sản xuất và hạn sử dụng 

- Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.  

- Ngày sản xuất và hạn sử dụng: In dưới đáy lon 

8. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản 

* Hướng dẫn pha chế: 

- Cho 04 muỗng bột (khoảng 36g) vào 200ml nước sôi để nguội (khoảng 40˚C), 

sẽ được 01 ly khoảng 210ml, khuấy đều cho đến khi bột tan hoàn toàn  

* Hướng dẫn cách pha: 

- Rửa sạch tay trước khi pha. 

- Rửa cốc và nắp đậy cho đến khi không còn bụi bẩn 

- Đun cốc và nắp đậy trong 5 phút. Đậy nắp kín cho đến khi sử dụng 

- Đun sôi nước uống trong 5 phút, để nguội bớt 

- Tham khảo bảng hướng dẫn cách pha, rót chính xác lượng nước ấm cần dùng 

vào cốc đã được luộc. 

- Chỉ dùng muỗng lường trong hộp và gạt ngang muỗng lường vào mép gờ của 

thành hộp. 

- Tham khảo bảng hướng dẫn cách pha, thêm chính xác số lượng muỗng lường 

(gạt ngang). 

- Sau khi dùng xong, bỏ lại muỗng lường vào bên trong hộp sản phẩm. 

- Đậy nắp và lắc hoặc khuấy đều cho đến khi bột được hòa tan hoàn toàn. 

- Cách bảo quản: Đậy nắp kín sản phẩm sau mỗi lần sử dụng và bảo quản nơi khô 

ráo. 

Thận trọng:  Pha sản phẩm xong dùng ngay. Hỗn hợp sau khi pha sử dụng hết 

trong vòng 1 giờ. Đổ bỏ phần thừa sau mỗi lần uống. 



* Lưu ý khi sử dụng: 

- Mở nắp bằng cách hướng tay cầm lên phía trên, kéo lên và vứt bỏ ngay nắp 

thiếc vừa mở. Cẩn thận để không bị thương bởi cạnh sắc của nắp 

- Chỉ dùng thìa (muỗng) có sẵn trong lon và bảo quản sạch sẽ, riêng biệt. 

* Hướng dẫn bảo quản: 

- Bảo quản sản phẩm ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào sản 

phẩm 

- Không để sản phẩm trong tủ lạnh 

- Đóng nắp ngay sau khi sử dụng 

- Dùng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở nắp 

9. Thông tin cảnh cáo: Dùng cho người từ 18 tuổi trở lên. Không sử dụng sản 

phẩm hết hạn và vón cục. Dùng sản phẩm trước hạn sử dụng và sử dụng hết trong 

vòng 30 ngày sau khi mở nắp bao bì.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lương Sơn, ngày 04  tháng 07  năm 2022 

        ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

 

 



 

BẰNG CHỨNG KHOA HỌC 

VỀ THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG TRONG SẢN PHẨM 

 

Tài liệu viện dẫn:  

1. Cuốn Thực phẩm chức năng – Chủ biên: PGS.TS Y học Trần Đáng,  Nhà xuất 

bản Y học (Mục I, II các vitamin và khoáng chất chương 8 từ tr331-tr 381). 

2. Cuốn Giáo trình Thực phẩm chức năng sức khỏe bền vững  - Nhà xuất bản khoa 

học kỹ thuật  (Đường Isomalt). 

3. Yến sào: Những cây thuốc và động vật làm thuốc, trang 1229. 

4. Curcumin- Thực phẩm chức năng – Chủ biên: PGS.TS Y học Trần Đáng,, 

trang 968-972 

5. Sữa non - Theo nghiên cứu: “Tác dụng của các globumin miễn dịch của bò đối 

với chức năng miễn dịch, dị ứng và nhiễm trùng 

6. MUFA, PUFA: Thực phẩm chức năng functional food– Chủ biên: PGS.TS Y 

học Trần Đáng, trang 481-589 

 (Photo nội dung kèm theo) 

 Lương Sơn, ngày  04  tháng  7   năm 2022 

        ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

         

  

 

 

 

 

 








